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TÓM TẮT

Thí nghiệm gồm có 8 công thức với 2 biện pháp sử dụng rơm rạ (cày vùi rơm rạ và tro rơm rạ) và 4 chế độ tưới nước khác nhau (tưới ngập thường xuyên và tưới ướt khô xen kẽ ở 3 mức (-5 cm, -10 cm và -15 cm), bố trí theo kiểu ô lớn và ô nhỏ (chế độ tưới nước trong ô lớn và sử dụng rơm rạ trong ô nhỏ) với 3 lần nhắc lại, được thực hiện trong vụ hè thu 2014. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của quản lý sử dụng rơm rạ và các chế độ tưới nước đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa, hiệu quả kinh tế và một số tính chất hóa học của đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biện pháp quản lý rơm rạ và chế độ tưới khác nhau có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa. Năng suất và lãi thuần đạt cao nhất ở công thức cày vùi rơm rạ và tưới ướt khô xen kẽ (-10 cm) là 5,84 tấn/ha và 18.690.000 đ/ha. Một số chỉ tiêu về tính chất hóa học đất sau thí nghiệm được cải thiện so với đất trước thí nghiệm. Trong các biện pháp quản lý rơm rạ và chế độ tưới nước cho lúa thì biện pháp cày vùi rơm rạ chế độ tưới ướt khô xen kẽ (-10 cm) cho năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế cao nhất, đồng thời cải thiện được một số tính chất hóa học đất.
Từ khóa: Chế độ tưới, lúa, năng suất, sử dụng rơm rạ
1. Đặt vấn đề
Tỉnh Thừa Thiên Huế là một địa phương sản xuất lúa điển hình của khu vực miền Trung với diện tích gieo cấy lúa hàng năm khoảng trên 50.000 ha. Chính vì vậy mà lượng phế thải từ tro trấu và rơm rạ rất lớn. Theo ước tính, tổng lượng phụ phẩm thải ra trong sản xuất lúa ở Việt Nam khoảng 101.000 tấn/năm, trong đó rơm rạ chiếm khoảng 84% và vỏ trấu là 16% [1]. Trước đây sau khi thu hoạch, rơm rạ thường được các hộ nông dân mang về nhà để đun nấu, làm thức ăn cho gia súc, lợp nhà và làm phân bón. Tuy nhiên trong những năm gần đây do những biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội, một tỷ lệ đáng kể hộ nông dân đã không còn sử dụng rơm rạ vào những mục đích như trước đây mà thay vào đó họ đốt rơm rạ ngay ở ngoài đồng ruộng. Sản lượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng ngày càng tăng nhanh đã tạo ra lượng khí thải khổng lồ gây ô nhiễm môi trường, là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu và nhiều hậu quả khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng khí CO2 phát thải vào môi trường do đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng là lớn nhất, từ 1,2 đến 4,7 triệu tấn/năm, nếu tỷ lệ rơm rạ đốt giao động trong khoảng từ 20 - 80%. Lượng phát thải các loại khí thải khác như CH4 sẽ là 1,0 - 3,9 ngàn tấn/năm, CO là 28,3 - 113,2 ngàn tấn/năm [1]. Bên cạnh đó, việc sử dụng nước tưới cho lúa ở mức chưa hợp lí cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến năng suất và hiệu qua. Việc sử dụng biện pháp quản lí nước hợp lí, tiết kiệm khắc phục được tình trạng thiếu nước hiện nay, đảm bảo được năng suất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa và cải thiện tính chất đất đang là vấn đề cần được quan tâm [2]. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài với mục đích như sau (i) xác đinh được ảnh hưởng của việc sử dụng rơm rạ và chế độ tưới nước đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa, hiệu quả kinh tế và một số tính chất hóa học đất, (ii) từ đó đề xuất được biện pháp sử dụng rơm rạ và chế độ tưới nước phù hợp cho cây lúa nhằm đạt năng suất, hiệu quả kính tế cao và cải thiện được một số tính chất hóa học đất. 
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Hè thu năm 2014 (từ tháng 5 đến tháng 8, năm 2014) tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Rơm rạ (R1); Tro rơm rạ (R2); Chế độ tưới nước: tưới ngập thường xuyên (T1) và tưới ướt khô xen kẽ (T2 - 5 cm, T3 -10 cm và T4 – 15 cm).
2.2.2. Vật liệu nghiên cứu

- Giống lúa sử dụng trong thí nghiệm là giống Khang Dân 18, đang được trồng phổ biến tại địa phương hiện nay.

- Đất thí nghiệm là đất phù sa cổ, chuyên trồng lúa 2 vụ/năm.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Công thức và kiểu bố trí thí nghiệm
Tiến hành thí nghiệm hai nhân tố với 8 công thức như sau:
	TT
	Ký hiệu
	Quản lý nước
	Sử dụng rơm rạ (5 tấn/ha)

	1
	T1R1
	Tưới ngập thường xuyên
	Tro rơm rạ từ đốt trên ruộng

	2
	T1R2
	
	Cày vùi rơm rạ

	3
	T2R1
	Tưới ướt khô xen kẽ (-5 cm)
	Tro rơm rạ từ đốt trên ruộng

	4
	T2R2
	
	Cày vùi rơm rạ

	5
	T3R1
	Tưới ướt khô xen kẽ (-10 cm)
	Tro rơm rạ từ đốt trên ruộng

	6
	T3R2
	
	Cày vùi rơm rạ

	7
	T4R1
	Tưới ướt khô xen kẽ (-15 cm)
	Tro rơm rạ từ đốt trên ruộng

	8
	T4R2
	
	Cày vùi rơm rạ


Thí nghiệm tiến hành trên nền bón 5 tấn phân chuồng + 100 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi/ha.
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn, ô nhỏ (split plot) với 3 lần nhắc lại, trong đó chế độ tưới được bố trí trong ô lớn và sử dụng rơm rạ bố trí trong ô nhỏ. Diện tích mỗ ô nhỏ là 15 m2, mỗi ô lớn là 30 m2.

2.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi
* Các chỉ tiêu về cây: Phương pháp theo dõi dựa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa (QCVN 01-55: 2011/BNNPTNT).
- Sinh khối tươi và khô của cây lúa tại giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, thu hoạch. 


- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 


           * Hiệu quả kinh tế: Tổng thu, tổng chi, lãi ròng
           * Một số tính chất hóa học đất: pHKCl (Phương pháp pH met); Mùn (Phương pháp Tiurin); Đạm tổng số (Phương pháp Kjeldahl); Lân tổng số (Phương pháp so màu trên quang phổ kế); Kali tổng số (Phương pháp quang kế ngọn lửa).

2.3.3. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng


- Lượng giống gieo: 100 kg/ha

  - Phân bón:


Bón lót: khi cày vỡ: 100% vôi, trước khi gieo: bón 100% lân + 100% phân chuồng  + 100% tro rơm rạ và 100% lượng rơm rạ cắt ngắn 15 – 20 cm cày vùi vào đất.
   Bón thúc: Lần 1 (10 ngày sau gieo: 40% N + 50% K2O); Lần 2 (30 ngày sau gieo: 35% N); Lần 3 (50 ngày sau gieo: 25% N + 50% K2O).


- Điều tiết nước: 


+ Công thức tưới ngập thường xuyên: Luôn giữ mặt nước trong ruộng ngập từ 3- 5cm bắt đầu từ 7 ngày sau khi gieo tới 15 ngày trước khi thu hoạch.


+ Công thức tưới ướt khô xen kẽ: Để khô ruộng lúa trong một số giai đoạn đẻ nhánh rộ đến trỗ và giai đoạn chín, với 3 mức (-5, -10, -15 cm), được xác định thông qua theo dõi mực nước trong ống nhựa từ 1 - 3 ngày/lần, thời gian còn lại giữ ẩm với mức nước trong ruộng từ 3 - 5 cm. Ống đo mực nước ngầm làm từ ống nhựa dài 30 cm; đường kính 10 cm, chôn sâu xuống đất 20 cm. Khi mực nước trong ống nhựa xuống -5 cm, -10 cm và -15 cm, bắt đầu cho nước vào ruộng.

- Các biện pháp kỹ thuật khác tuân thủ theo quy trình kỹ thuật áp dụng chung cho cây lúa.
2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu

Xử lý số liệu bằng phân tích phương sai hai nhân tố trên phần mềm Statistix 10.0 với các chỉ tiêu như trung bình, ANOVA, LSD0.05.
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của quản lý rơm rạ và tưới nước đến khả năng tích lũy chất tươi và khô của cây lúa
Khả năng tích lũy chất tươi và khô của các công thức qua các giai đoạn được thể hiện qua bảng 1.   
Kết quả bảng 1 cho thấy: 

- Tại giai đoạn bắt đầu đến kết thúc đẻ nhánh: không có sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 0,05 về khả năng tích lũy chất tươi và khô ở các công thức thí nghiệm. Khối lượng chất khô ở các công thức tưới ướt khô xen kẽ với công thức tưới ngập thường xuyên trong cùng một biện pháp quản lý rơm rạ có sự khác nhau, nhưng không sai khác có ý nghĩa ở mức 0,05. Nhìn chung, các công thức bón tro rơm rạ có hàm lượng chất khô cao hơn so với công thức vùi rơm rạ. Hàm lượng hợp chất khô đạt cao nhất ở công thức T1R2, T3R2 và T4R2 (2,81 – 3,54 g/cây tại giai đoạn kết thúc đẻ nhánh).

- Tại giai đoạn làm đòng: không có sự khác biệt có ý nghĩa về sinh khối tươi và khô ở các công thức. Công thức đạt sinh khố tươi và khô cao nhất là T3R2 (tưới ướt khô xen kẽ - 10 cm và bón rơm rạ) (21,59 g/cây và 5,52 g/cây).

- Tại giai đoạn thu hoạch: sự tích lũy chất tươi và khô diễn ra mạnh đã tạo nên sự khác biệt rõ ràng về sinh khối tươi và khô giữa các công thức, trong cùng công thức tưới ngập bón tro rơm rạ có sinh khối tươi cao hơn so với công thức vùi gốc rơm rạ, trong các công thức tưới ướt khô xen kẽ thì công thức T4R2 (tưới ướt khô xen kẽ - 15 cm và bón rơm rạ) có sinh khối tươi và khô cao hơn với các công thức còn lại và có sự sai khác thống kê giữa các công thức.

Bảng 1: Khả năng tích lũy chất tưới và khô của cây lúa tại các giai đoạn
(Đơn vị tính: g/cây)

	Công thức
	Thời kỳ bắt đầu đẻ nhánh
	Thời kỳ kết thúc 

đẻ nhánh
	Thời kỳ làm đòng
	Thời kỳ thu hoạch

	
	Khối lượng tươi 
	Khối lượng khô 
	Khối lượng tươi 
	Khối lượng khô 
	Khối lượng tươi 
	Khối lượng khô 
	Khối lượng tươi 
	Khối lượng khô 

	T1R1
	2,12a
	0,33a
	12,30a
	3,28a
	17,12a
	3,97a
	46,26b
	10,44b

	T1R2
	1,76a
	0,30a
	13,91a
	3,54a
	17,51a
	4,22a
	48,01b
	11,48b

	T2R1
	1,88a
	0,33a
	12,30a
	2,75a
	17,49a
	4,46a
	49,05b
	12,70b

	T2R2
	1,95a
	0,32a
	12,99a
	3,30a
	18,53a
	4,83a
	52,45b
	13,65ab

	T3R1
	2,03a
	0,33a
	12,50a
	2,83a
	18,62a
	5,23a
	51,29b
	13,40ab

	T3R2
	2,40a
	0,35a
	13,28a
	3,12a
	21,59a
	5,52a
	56,37ab
	13,38ab

	T4R1
	1,80a
	0,28a
	12,34a
	2,52a
	18,86a
	4,23a
	54,56ab
	13,94ab

	T4R2
	1,79a
	0,30a
	13,34a
	2,81a
	21,8a
	4,67a
	65,95a
	18,96a

	LSD0,05
	0,77
	0,10
	3,66
	1,57
	6,33
	1,65
	12,41
	5,84


Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 0,05.
3.2. Ảnh hưởng của quản lý rơm rạ và tưới nước đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của lúa 

Năng suất là chỉ tiêu phản ánh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 2.
- Số bông/m2 của thí nghiệm thấp nhất ở công thức T2R1 (287 bông/m2) và T1R1 (297 bông/m2), cao nhất ở công thức T3R2 và T4R2 là 332 bông/m2.

- Số hạt/bông ở các công thức tưới ướt khô xen kẽ cao hơn so với công thức tưới ngập thường xuyên, dao động từ 122,53 hạt/bông (T1R1) đến 150,73 hạt/bông (T3R2). Các công thức có số hạt/bông xếp theo thứ tự từ cao đến thấp là T3R2 (150,73), T2R1 (145,80), T3R1 (145,67), T2R2 (144,87), T4R2 (138,27), T1R2 (134,40), T4R1 (125,67) và T1R1 (122,53).

- Khối lượng 1000 hạt: So với các yếu tố trên thì khối lượng 1000 hạt ít bị biến động, chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố di truyền của giống, tuy nhiên theo bảng trên ta thấy các biện pháp sử dụng rơm rạ ít ảnh hưởng đến khối lượng 1000 hạt, khối lượng 1000 hạt ở các công thức bón tro rơm rạ thấp hơn so với vùi rơm rạ trong cùng một chế độ tưới nước.
Bảng 2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các công thức thí nghiệm
	Chỉ tiêu

Công thức
	Số bông/m2
	Số hạt/bông
	Số hạt chắc/bông
	P1000 hạt (g)
	Năng suất

	
	
	
	
	
	Lý thuyết (tấn/ha)
	Thực thu
(tấn/ha)

	T1R1
	297a
	122,53a
	95,40b
	20,26a
	5,73a
	4,60d

	T1R2
	334a
	134,40a
	100,47ab
	20,47a
	7,13a
	5,00bcd

	T2R1
	287a
	145,80a
	106,27ab
	21,06a
	6,44a
	4,76cd

	T2R2
	324a
	144,87a
	110,30ab
	20,25a
	7,24a
	5,02bc

	T3R1
	305a
	145,67a
	106,70ab
	20,22a
	6,56a
	5,33ab

	T3R2
	332a
	150,73a
	117,80a
	20,14a
	7,88a
	5,84a

	T4R1
	312a
	125,67a
	100,07ab
	20,13a
	6,31a
	5,01bc

	T4R2
	332a
	138,27a
	103,25ab
	20,66a
	7,07a
	5,32b

	LSD0,05
	58
	35,18
	20,53
	1,51
	2,28
	0,40


Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 0,05. 

- Năng suất lý thuyết: Đây là yếu tố đánh giá tổng quát khả năng và tiềm năng cho năng suất của giống. Kết quả bảng 2 cho thấy, năng suất lý thuyết của các công thức sử dụng rơm rạ và tưới nước có dao động, cao nhất ở công thức T3R2 (7,88 tấn/ha), tiếp đến là T2R2 (7,24 tấn/ha), T1R2 (7,13 tấn/ha), T4R2 (7,07 tấn/ha), T3R1 (5,56 tấn/ha), T2R1 (6,44 tấn/ha), T4R1 (6,31 tấn/ha), thấp nhất ở công thức T1R1 (5,73 tấn/ha). Điều này cho thấy chế độ tưới nước tiết kiệm vẫn đảm bảo được năng suất. Trong cùng một công thức tưới thì công thức vùi rơm rạ có năng suất lý thuyết cao hơn so với bón tro rơm rạ. Điều này là do bón rơm rạ đã cung cấp được một phần chất dinh dưỡng cho cây lúa, làm cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt hơn [1], [4], [5].
- Năng suất thực thu: Là một yếu tố tổng hợp các yếu tố trong quá trình sinh trưởng, phát triển cả 2 thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực. Tại các công thức bón rơm rạ và quản lý nước thì năng suất thực thu có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức 95%, điều này cho thấy việc giảm lượng nước tưới và sử dụng rơm rạ đã làm thay đổi đáng kế năng suất và có thể tiết kiệm được nhiều yếu tố đầu vào. Tuy nhiên trong cùng một chế độ tưới, năng suất tại công thức vùi rơm rạ cao hơn so với bón tro rơm rạ, nhưng không có sự sai khác về năng suất thực thu giữa hai công thức này. Công thức T3R2 có năng suất thực thu cao nhất đạt 5,84 tấn/ha và thấp nhất công thức T1R1 là 4,6 tấn/ha.
3.3. Hiệu quả kinh tế của quản lý rơm rạ và tưới nước tại các công thức thí nghiệm
Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu đánh giá một hoạt động sản xuất kinh doanh chung và quá trình sản xuất lúa nói riêng. Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.

Bảng 3. Hiệu quả kinh tế của quản lý sử dụng rơm rạ và tưới nước tại các công thức

(Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha)
	Công thức
	Tổng thu
	Tổng chi
	Lãi thuần

	T1R1
	29.900
	20.279
	9.621

	T1R2
	32.500
	19.279
	13.221

	T2R1
	30.940
	20.279
	10.670

	T2R2
	32.630
	19.279
	13.351

	T3R1
	34.645
	20.279
	14.366

	T3R2
	37.960
	19.279
	18.690

	T4R1
	32.565
	20.279
	12.295

	T4R2
	34.580
	19.279
	15.310


Qua bảng 3 cho thấy: 

- Tổng thu: các công thức có tổng thu khác nhau, phụ thuộc vào năng suất. Công thức T3R2 đạt 37.960.000 đồng/ha, cho tổng thu cao nhất, còn công thức T1R1 đạt 29.900.000 đồng/ha, có tổng thu thấp nhất. 
- Tổng chi: Tổng chi của các công thức bón tro rơm rạ và cày vùi rơm rạ trong cùng một chế độ tưới nước có sự khác nhau, do lượng rơm rạ và tro rơm rạ sử dụng khác nhau, đồng thời giá thành cũng khác nhau. 

 - Lãi thuần: Là số tiền chênh lệch từ tổng thu và tổng chi. Thu nhập cao ở các công thức cày vùi rơm rạ và công thức cho thu nhập lớn nhất là T3R2 (18.690.000 đồng/ha). Như vậy việc tưới ướt khô xen kẽ và cày vùi rơm rạ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ kết quả trên có thể cho thấy, áp dụng biện pháp quản lý nước tiết kiệm, tưới nước ướt khô xen kẽ và cày vùi rơm rạ không những tiết kiệm được nguồn nước tưới, tăng năng suất còn tăng được hiệu quả cho người sản xuất. 

3.4. Ảnh hưởng của quản lý rơm rạ và tưới nước đến các tính chất hóa học đất
Đất là nhân tố quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng. Hiện nay đất đang dần thoái hóa và nghèo dinh dưỡng, vậy nên việc sản xuất cần phải gắn liền với gìn giữ, bảo vệ đất, hướng đến nền sản xuất bền vững. 
Kết quả bảng 4 cho thấy:

Độ chua của đất (pHKCl): Từ bảng kết quả phân tích đất cho thấy ở những công thức cày vùi rơm rạ có pH cao hơn so với những công thức bón tro rơm rạ. Vì vậy, các biện pháp sử dụng rơm rạ khác nhau sẽ ảnh hưởng đến pH của đất. Mặt khác ở các chế độ tưới nước khác nhau thì pHKCl cũng khác nhau. Chế độ tưới nước khô ướt xen kẽ (-5 cm) và cày vùi rơm rạ T2R2 có pHKCl cao nhất là 4,87. Qua bảng ta thấy pHKCl ở các công thức đều tăng lên so với trước lúc thí nghiệm.

Hàm lượng chất hữu cơ trong đất (OC%): Qua kết quả phân tích cho thấy hàm lượng OC cao nhất ở công thức tưới nước xen kẽ (-10cm) và bón tro rơm rạ (1,25%).

         
 Hàm lượng đạm tổng số (N%): hàm lượng đạm tổng số trong đất tăng lên sau khi tiến hành thí nghiệm, dao động từ 0,09 – 0,13%.
Bảng 4. Ảnh hưởng của quản lý sử dụng rơm rạ và tưới nước đến  tính chất hóa học đất

	Công thức
	pHKCl
	OC
 (%)
	N 
(%)
	P2O5
(%)
	K2O

(%)

	T1R1
	4,32
	1,09
	0,09
	0,046
	0,60

	T1R2
	4,40
	1,19
	0,11
	0,041
	0,55

	T2R1
	4,30
	1,23
	0,10
	0,050
	0,62

	T2R2
	4,87
	1,13
	0,12
	0,048
	0,57

	T3R1
	4,34
	1,25
	0,11
	0,046
	0,65

	T3R2
	4,34
	1,10
	0.13
	0,047
	0,59

	T4R1
	4,71
	1,10
	0,11
	0,057
	0,60

	T4R2
	4,32
	0,89
	0,11
	0,057
	0,60

	Trước thí nghiệm
	4,10
	0,80
	0,085
	0,034
	0,52


Hàm lượng lân tổng số (P2O5%): Hàm lượng lân tổng số trong đất phụ thuộc và thành phần khoáng vật của đá mẹ, thành phần cơ giới đất, độ sâu tầng canh tác và chế độ canh tác, bón phân. Kết quả phân tích đất cho thấy hàm lượng lân tổng số trong đất dao động từ 0,041% – 0,057%, cao hơn trước thí nghiệm. Trong các công thức sử dụng rơm rạ thì công thức bón tro rơm rạ có hàm lượng lân tổng số cao hơn công thức cày vùi rơm rạ trong cùng một chế độ tưới. Chế độ tưới ít ảnh hưởng đến hàm lượng lân tổng số trong đất.
Hàm lượng kali tổng số (K2O%): hàm lượng kali dao động trong đất là 0,52% – 0,65%. Hàm lượng kali cao ở những công thức bón tro rơm rạ, ngược lại ở những công thức cày vùi rơm rạ thì hàm lượng kali thấp hơn.

4. Kết luận và đề nghị

Từ kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của quản lý sử dụng rơm rạ và chế độ tưới đến cây lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi  rút ra những kết luận sau:  

- Biện pháp sử dụng rơm rạ và chế độ tưới nước có tác động đến khả năng tích lũy chất tươi và khô của cây. Ở các công thức tưới ướt khô xen kẽ có sinh khối cây cao hơn so với công thức tưới ngập thường xuyên, công thức cày vùi rơm rạ có sinh khối tươi và khô cao hơn các công thức bón tro rơm rạ.


- Việc sử dụng rơm rạ và chế độ tưới nước khác nhau ảnh hưởng đến các yếu tố cấu thành năng suất lúa của giống lúa KD18. Công thức cày vùi rơm rạ và tưới ướt khô xen kẽ ở mức (-10 cm) (T3R2) có năng suất thực thu cao nhất là 5,84 tấn/ha.
 
- Các công thức khác nhau có hiệu quả kinh tế khác nhau. Công thức tưới ướt khô xen kẽ (-10 cm) và cày vùi rơm rạ (T3R2) có hiệu quả kinh tế nhất (lãi thuần 18.690.000 đồng/ha), lãi thấp nhất là ở công thức tưới ngập thường xuyên và bón tro rơm rạ (T1R1) (đạt 9.621.000 đồng/ha).
            - Kết quả phân tích đất sau thí nghiệm cho thấy hàm lượng N, P2O5, K2O, pHKCl, OC trong đất đều tăng lên so với đất trước thí nghiệm ở các công thức quản lý rơm rạ và chế đố tưới nước, đặc biệt là công thức cày vùi rơm rạ và tưới ướt khô xen kẽ.
Tóm lại biện pháp cày vùi rơm rạ vào tầng mặt của đất ở độ sâu 0 - 15 cm và tưới ướt khô xen kẽ (-10 cm) cùng với lượng phân bón cho 1 ha là 100 kg N + 60 kg P2O5 +60 kg K2O + 500 kg vôi + 5 tấn phân chuồng sẽ cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao cho giống lúa KD18 và cải thiện được tính chất hóa học của đất.
Lời cám ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 106-NN.03-2013.10”.
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Summary
EFFECT OF RICE STRAW AND WATER MANAGEMENT ON RICE YIELD IN ALLUVIAL SOIL OF 
THUA THIEN HUE PROVINCE
Nguyễn Đức Thành1, Hoàng Thị Thái Hòa2, Đỗ Đình Thục2, Hồ Công Hưng2, Phan Thị Phương Nhi2
(1) Quang Binh School of Technical industry-agriculture, Quang Binh province

(2) College of Agriculture and Forestry, Hue University
The experiment consists of 8 treatments with 2 factors including straw management (straw incorporation into subsoil and straw ash) and 4 different water regimes (continuous flooding and alternating wet and dry irrigation at 3 levels (-5 cm, -10 cm and -15 cm), arranged in a split plot design (water regimes in mail plots and straw managements in subplots) with 3 replications, which was conducted in the summer 2014. The objective of the study was to determine the effects of using straw management and water regime on rice growth, development, yield, economic efficiency and some chemical properties of soil. The study results showed that the straw managements and water regimes affected on rice growth, development and yield. The highest yield and gross margin at treatment of straw incorporation and alternating wet and dry irrigation (-10 cm) were 5.84 tons/ha and 18,69 million VND/ha. Some indicators of soil chemical properties after experiment improved as compared with before experiment. Finally, application of straw incorporation and alternating wet and dry irrigation for rice obtained the highest yield and economic efficiency, and also improved some soil chemical properties.
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